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dụng

1 Phan Thúy Hằng, 2000 Mạo Khê -QN
Cử nhân GD Tiểu học trường ĐH sư phạm Hà Nội 2; Bằng 

giỏi; Chính quy
Tiểu học Phú Thứ

2 Nguyễn Thị Lan Anh, 1999 Mạo Khê -QN
Cử nhân GD Tiểu học trường ĐH Hải Phòng; Bằng giỏi; 

Chính quy
Tiểu học Phú Thứ

3 Nguyễn Thị Ngoan,1990 Mạo Khê -QN
Cử nhân GD tiểu học ĐH Sư phạm Thái Nguyên; Bằng 

Khá; Vừa học vừa làm
Tiểu học Phú Thứ

4 Trịnh Thị Hà Anh, 1994 Tử Lạc 2
Cử nhân GD tiểu học trường Đại học Vinh; Bằng khá; 

Chính quy
Tiểu học Phú Thứ

5 Tạ Yến Linh, 2002 Cậy Sơn 1
Cử nhân GD Tiểu học trường ĐH sư phạm Hà Nội 2; Bằng 

giỏi; Chính quy
Tiểu học Phú Thứ

6 Vũ Thị Thanh Hiền,1992 Mạo Khê -QN
Cử nhân GD tiểu học trường ĐH Vinh; Bằng Khá; Chính 

quy
Tiểu học Phú Thứ

7 Lê Phương Thảo, 2003 Bắc An Phụ
Cử nhân GD Tiểu học trường ĐH Hạ Long; Bằng Khá, 

Chính quy
Tiểu học Phú Thứ

8 Đỗ Kiều Chi, 2003 Tân An, Bắc Ninh
Cử nhân GD tiểu học trường ĐH Tân Trào; Chính quy; 

Bằng giỏi
Tiểu học Phú Thứ

9 Lê Nguyễn Thanh Thảo, 2002 Cậy Sơn 1
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh trường ĐH sư phạm Hà Nội 

2; Bằng khá; Chính quy
THCS Duy Tân

10 Vũ Thị Kim Huệ, 1994 Mạo Khê -QN
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh trường ĐH Hồng Đức; Bằng 

khá; Chính quy
THCS Duy Tân

11 Trần Thị Ngọc Linh, 2001 Thượng Trà
Cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, trường ĐH Hà Nội,bằng 

giỏi; Chính quy
THCS Duy Tân

12 Lục Mỹ Hạnh, 1989 Đông Triều-QN
Cử nhân Tiếng Anh trường ĐH sư phạm 2; Chính quy; 

Bằng Khá
THCS Duy Tân

13 Ngô Thị Thương, 1997 Bắc An Phụ
Cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh trường Đại học sư phạm kỹ 

thuật Hưng Yên; Chính quy; bằng giỏi
THCS Duy Tân
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14 Nguyễn Thị Huệ, 1994 Trại Xanh
Cử nhân sư phạm Toán học trường ĐH sư phạm Thái 

Nguyên; Bằng giỏi; vừa làm vừa học
THCS Duy Tân

15 Trần Thị Ngọc Ánh, 2002 Bích Nhôi 3
Cử nhân Toán ứng dụng trường ĐH Thủ đô Hà Nội; Bằng 

khá; Chính quy
THCS Duy Tân

16 Vũ Thị Thu Thảo, 1996 Phù Lãng, Bắc Ninh
Cử nhân sư phạm Toán học trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội; Chính quy văn bằng 2; Bằng khá
THCS Duy Tân

17 Vũ Thị Ngọc Khánh, 2000 Hạ Chiểu 3
Cử nhân thiết kế thời trang trường Đại học sư phạm nghệ 

thuật Trung ương; Chính quy; Bằng giỏi
THCS Duy Tân

18 Nguyễn Thúy Quỳnh, 1997 Duyên Linh
Cử nhân SP Toán học, Sinh học trường đại học sư phạm Hà 

Nội; Chính quy; Bằng khá
THCS Duy Tân

19 Đoàn Trần Phương Anh Nam An Phụ
Cử nhân SP Sinh học trường đại học sư phạm Hà Nội; 

Chính quy; Bằng khá
THCS Duy Tân

20
Nguyễn Thị Thủy, 1991 Duyên Linh

Cử nhân ngôn ngữ Anh trường Đại học Ngoại Thương, 

Bằng khá, VHVL
THCS Hoành Sơn

21
Nguyễn Mai Phương, 1993 Bình Khê - QN

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh, đại học Sư phạm Hà Nội; 

Bằng Khá, VLVH
THCS Hoành Sơn

22

Vũ Thùy Trang, 2002 Phường Kinh Môn

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh, đại học sư phạm Hà Nội 2; 

Bằng Khá; Chính quy
THCS Hoành Sơn

23
Nguyễn Thị Mai Linh, 2000 Bắc An Phụ

Cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, trường ĐH Hà Nội,bằng 

giỏi; Chính quy
THCS Hoành Sơn

24

Đỗ Thị Đào, 1986 Lê Ích Mộc

Cử nhân ngành sư phạm Địa lý trường ĐH Hải Phòng; 

Bằng khá ; VLVH
THCS Hoành Sơn

25 Nguyễn Thị Nam, 1989
Mạo Khê -QN

Cử nhân khoa học máy tính, trường ĐH Hạ Long; Bằng 

giỏi; Chính quy
THCS Phú Thứ

26 Vũ Hồng Hạnh, 2003
Phú Thứ 5

Cử nhân sư phạm Địa lý trường ĐH sư phạm Hà Nội; Bằng 

khá; Chính quy
THCS Phú Thứ
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